
 
  

 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm Văn phòng phẩm – Vật rẻ tiền mau 
hỏng cho Bệnh viện Sản – Nhi giai đoạn 2025 - 2026. 

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau. 
- Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị. 
- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau; Địa chỉ: Số 85, đường 

Lý Thường Kiệt, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. 
- Tên gói thầu: Mua sắm Văn phòng phẩm - Vật rẻ tiền mau hỏng. 
- Thời gian thực hiện của gói thầu: 12 tháng (Cung cấp nhiều đợt theo 

yêu cầu của Chủ đầu tư). 

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

a) Yêu cầu chung: 

- Cam kết hàng hóa chính hãng (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính pháp lý 
của hàng hóa cung cấp), mới 100% sản xuất 2025 trở về sau và đáp ứng yêu cầu 
tại phần b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể.  

- Đối với hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cam kết cung cấp đầy đủ các 
chứng từ nhập khẩu bao gồm: Giấy chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ (CO), Giấy 
chứng nhận chất lượng (CQ), khi giao hàng.  

- Tài liệu kỹ thuật hàng hóa có thể là ngôn ngữ tiếng Việt hoặc ngôn ngữ 
khác. Nếu sử dụng ngôn ngữ khác thì các tài liệu nêu trên phải được dịch ra tiếng 
Việt và được công chứng dịch thuật. 

- Cam kết trong thời gian bảo hành nếu thiết bị hư hỏng, hàng hóa bị lỗi, 
không vừa do lỗi của nhà sản xuất nhưng không khắc phục sự cố được thì Nhà 
thầu phải thay mới 100%.  

- Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp hàng hóa đã giao nhưng 
không đảm bảo chất lượng, hoặc khi sử dụng không đạt yêu cầu chuyên môn mà 
nguyên nhân không phải do lỗi Chủ đầu tư. 

b) Yêu cầu cụ thể:  

STT Danh mục hàng hóa 
Thông số kỹ thuật và các tiêu 

chuẩn 
Khối 
lượng  

Đơn vị tính 



 
  

 

I VĂN PHÒNG PHẨM   

1 Băng keo simily 

Thông số kỹ thuật: 
Dùng đóng gáy sổ sách, dán bìa 
nhãn.  

Chất dính được làm từ cao su tự 
nhiên. Chống nước. 

Độ rộng 3,6cm đến 5cm. 

Màu xanh dương 

60 cuồn 

2 Băng keo trong lớn 

Thông số kỹ thuật: 
Màu trong độ rộng 5cm, dài 
90m, trọng lượng 200gram, có 
độ dính tốt độ bền cao 

350 cuồn 

3 Bìa 100 lá 

Nhãn hiệu: Giai Phát hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Bìa nhựa đục, bên trong 100 lá 
đựng giấy a4, kích thước 25 x 
35cm, độ dày 5cm 

50 cái 

4 
Bìa 3 dây 15F (bóng 
láng)/dày, góc sắt 

Thông số kỹ thuật: 
Bìa bằng giấy cứng, có 3 dây 
nằm ở 3 bìa, bìa bên ngoài có lớp 
keo chống thấm nước, chống ẩm 

100 cái 

5 
Bìa giấy A4 (bóng 1 
mặt) 

Thông số kỹ thuật: 
Màu trắng, bóng dùng in ảnh 
NTS 1 mặt định lượng 135 A4, 1 
xấp 100 tờ 

35 gram 

6 
Bìa giấy A4 dầy 
(không mùi) 

Thông số kỹ thuật: 
Bìa Thái (hoặc tương đương) 
dày, kích thước 21 x 29.7 cm, 1 
xấp 100 tờ, 180 gsm, không có 
mùi, có hoa văn (màu trắng, 
xanh, vàng, hồng ) 

40 gram 

7 
Bìa giấy A4 dầy (có 
mùi thơm) 

Thông số kỹ thuật: 
Bìa Thái (hoặc tương đương) 
dày, kích thước 21 x 29.7 cm, 1 
xấp 100 tờ, 180 gsm, có mùi 
thơm ( màu xanh, vàng, hồng ) 

10 gram 

8 
Bìa kiếng A4 (đóng 
tập) 

Nhãn hiệu: Van Son hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Kích thước 220 x 310 mm 

5 gram 

9 
Cây bấm số 10 
(SDI) 

Nhãn hiệu: SDI hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
100 cây 



 
  

 

Sử dụng kim bấm số 10, khả 
năng bấm được khoản 20 tờ giấy 

10 Cây bấm lớn  

Nhãn hiệu: KW-TRIO hoặc 
tương đương 

Thông số kỹ thuật: 
Có thể bấm được khoản 200 tờ 
giấy, dùng được kim bấm 23/6 
đến 23/24 

8 cây 

11 
Cây bấm kim cán 
dài 

Nhãn hiệu: KW-TRIO hoặc 
tương đương 

Thông số kỹ thuật: 
Có cán dài, có thể bấm được 
khoản 20 tờ giấy sử dụng được 
cho kim bấm từ 24/6 

15 cây 

12 Viết dạ quang  

Nhãn hiệu: Thiên Long hoặc 
tương đương 

Thông số kỹ thuật: 
Thân vuông, màu mực tươi sáng, 
độ phản quang cao, không lem 
nét chữ khi đánh dấu 

100 cây 

13 Dao rọc giấy  

Nhãn hiệu: SDI hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Vỏ bọc bằng nhựa cứng, lưỡi dao 
sắc bén 

40 cây 

14 
Dây thun khoanh 
(trung, lớn, nhỏ) 

Nhãn hiệu: Hạnh Thông hoặc 
tương đương 

Thông số kỹ thuật: 
Màu vàng, dẻo dai, bọc 500gram 

60 kg 

15 Ghim bấm số 10 

Nhãn hiệu: SDI hoặc tương 
đương  

Thông số kỹ thuật: 
STAPLES ( 1000 PCS ) 20 BXS 
bấm được khoản 20 tờ giấy 

2.400 hộp 

16 Giấy A4 

Nhãn hiệu: IXORA hoặc tương 
đương  

Giấy photo A4, định lượng 
70gsm, 500 tờ trong 1gram, 

3.800 gram 

17 Giấy A4 

Nhãn hiệu: One hoặc tương 
đương  

Thông số kỹ thuật: 
Giấy in A4, định lượng 80gsm, 
500 tờ trong 1 gram, độ trắng 
giấy 90, bề mặt trơn mịn 

250 gram 



 
  

 

18 Giấy A5 

Nhãn hiệu: IXORA hoặc tương 
đương  

Thông số kỹ thuật: 
Giấy khổ a5, 500 tờ trong 1 
gram, có độ trắng tốt, định lượng 
70gsm 

2.800 gram 

19 Giấy ép plastic A4 
Thông số kỹ thuật: 
Khổ A4, dày 100 tờ 1 gram 

30 gram 

20 Giấy Ford A4 (màu) 

Thông số kỹ thuật: 
Khổ giấy a4 màu xanh nhạt, màu 
hồng, 70 gsm, 500 tờ trong 
1gram, 

30 gram 

21 Giấy Ford A5 (màu) 
Thông số kỹ thuật: 
Khổ giấy a5 màu hồng, 500 tờ 1 
gram, định lượng 70gsm 

450 gram 

22 Giấy Notes nhỏ 

Nhãn hiệu: UNC hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Kích thước 76.2 x 50.8 mm, màu 
vàng tươi 100 tờ trong 1 xấp, 
tháo dán dễ dàng 

120 xấp 

23 Giấy Notes trung 

Nhãn hiệu: UNC hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Kích thước 76.2 x 76.2 mm, màu 
vàng tươi 100 tờ trong 1 xấp, 
tháo dán dễ dàng 

100 xấp 

24 Giấy Notes lớn 

Nhãn hiệu: UNC hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Kích thước 76.2 x 127 mm, màu 
vàng tươi 100 tờ trong 1 xấp, 
tháo dán dễ dàng 

200 xấp 

25 Hồ dán 

Nhãn hiệu: Bến Nghé hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Thể tích 30ml, có độ dính cao, 
mau khô, màu trắng trong lỏng 
dễ sử dụng 

4.800 chai 

26 Kéo nhỏ 
Thông số kỹ thuật: 
Bằng thép không gỉ, độ dài 
18cm, cán bằng nhựa cứng 

60 cây 



 
  

 

27 Kéo lớn 
Thông số kỹ thuật: 
Bằng thép không gỉ, độ dài 
25cm, cán bằng nhựa cứng 

50 cây 

28 Kẹp bướm 

Nhãn hiệu: SLECHO/SDI hoặc 
tương đương 

Thông số kỹ thuật: 
Loại 15mm thân màu đen, cánh 
Inox chắc tốt, 

180 Hộp 

29 Kẹp bướm 

Nhãn hiệu: SLECHO/SDI hoặc 
tương đương 

Thông số kỹ thuật: 
Loại 125mm thân màu đen, cánh 
Inox chắc tốt 

120 Hộp 

30 Kẹp bướm 

Nhãn hiệu: SLECHO/SDI hoặc 
tương đương 

Thông số kỹ thuật: 
Loại 51mm thân màu đen, cánh 
Inox chắc tốt 

120 Hộp 

31 Kẹp giấy inox 

Nhãn hiệu: Van Son hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
C62 hình tam giác, kim loại chất 
lượng tốt, chống gỉ 

240 hộp 

32 Kim bấm số 3 

Nhãn hiệu: SDI hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
No.3 có độ cứng độ bền cao 
không bị bung rời 

100 hộp 

33 Kìm gỡ kim 

Nhãn hiệu: Eagle hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Chất liệu inox, tay cầm dài 

20 cây 

34 Mực dấu  

Nhãn hiệu: Sao Đỏ hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Có màu đỏ đậm vừa phải, không 
lem, bền màu đậm nét 

100 Chai 

35 Mực dấu (xanh, đỏ) 

Nhãn hiệu: Shiny hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Dung tích 28ml/lọ 

100 Chai 

36 Pin đại 
Nhãn hiệu: Con ó hoặc tương 
đương 

100 cục 



 
  

 

Thông số kỹ thuật: 
Màu vàng, năng lượng ổn định, 
không bị rò rỉ 

37 Pin tiểu 

Nhãn hiệu: Con ó hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Màu đỏ, cỡ pin AA, điện thế 
1.5v 

1.500 cục 

38 Pin 2A Đỏ 

Nhãn hiệu: Panasonic hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Cỡ pin AA màu đỏ, 1.5v 

220 cục 

39 Pin 3A (remost) 

Nhãn hiệu: Panasonic hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Cỡ pin AAA, 1.5v 

1000 cục 

40 Pin lớn 

Nhãn hiệu: Panasonic hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Cỡ 1.5v 

100 cục 

41 Sáp điếm tiền 

Nhãn hiệu: SANLIH hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Hộp tròn dạng sáp 

120 cục 

42 
Sổ caro 23 x 33 
(200-300 trang) 

Nhãn hiệu: Tiến Phát hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Kích thước 23 x 33 cm, loại 200 
trang đến 300 trang bìa cứng 
bóng 

80 cuốn 

43 Sơ mi lá 
Thông số kỹ thuật: 
Chất liệu PVC chống thấm nước, 
bề mặt trong suốt 

550 cái 

44 
File càng cua  - Khổ 
A4 

Thông số kỹ thuật: 
Chất liệu nhựa được phủ bởi chất 
liệu PP, chống nước, dụng cụ kẹp 
chắc chắn, bền và không bị han 
gỉ, có thể cài nhãn vào sống lưng, 
thuận lợi cho việc đánh dấu và 
kiểm tra, kích cỡ: 
285x345x50mm 

20 cái 

45 Sơ mi nút 
Thông số kỹ thuật: 
Chất liệu nhựa chống thấm nước, 
có nút cài bề mặt trong, kích 

500 cái 



 
  

 

thước 26 x 35cm 

46 Tăm bông  

Nhãn hiệu: Shiny hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Kích thước 70 x 110 mm, có 
mực đỏ chuyên dụng đóng con 
dấu 

12 hộp 

47 Tập 100 trang 

Nhãn hiệu: Tân Tiến hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Bìa cứng 2 mặt, làm từ chất liệu 
thiên nhiên, 70gsm, kích thước 
15,5 x 20,5 cm 

300 cuốn 

48 Tập 200 trang 

Nhãn hiệu: Tân Tiến hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Bìa cứng 2 mặt, làm từ chất liệu 
thiên nhiên, 70gsm, kích thước 
15,5 x 20,5 cm 

300 cuốn 

49 Thước kẻ 3 tấc 

Nhãn hiệu: Thiên Long hoặc 
tương đương 

Thông số kỹ thuật: 
Chất liệu mũ dẻo, dài 30cm 

40 cây 

50 Viết bảng 

Nhãn hiệu: Thiên Long hoặc 
tương đương 

Thông số kỹ thuật: 
Viết bảng trắng WB-03, thân trụ 
tròn, dễ dàng lau sạch sau khi 
viết lên bảng 

200 cây 

51 Viết lông dầu 

Nhãn hiệu: Thiên Long hoặc 
tương đương 

Thông số kỹ thuật: 
Viết có thiết kế 2 đầu, kiểu dáng 
thon gọn, màu mực đậm tốt có 
độ dính cao 

100  cây 

52 Viết lông kim 

Nhãn hiệu: Thiên Long hoặc 
tương đương 

Thông số kỹ thuật: 
Viết có thiết kế 2 đầu, kiểu dáng 
thon gọn, màu mực đậm tốt có 
độ dính cao 

800 cây 

53 Viết  
Nhãn hiệu: Thiên Long hoặc 
tương đương 

Thông số kỹ thuật: 
4.500 cây 



 
  

 

Viết 0.5mm, thiết kế nhựa trong 

54 Viết xóa nước 

Nhãn hiệu: Thiên Long hoặc 
tương đương 

Thông số kỹ thuật: 
Bút xóa thể tích 12ml 

50 cây 

55 Viết cắm bàn 

Nhãn hiệu: Thiên Long hoặc 
tương đương 

Thông số kỹ thuật: 
Có thiết kế 2 viết trên 1 đế cắm, 
dây lò xo bằng nhựa mềm có độ 
đàn hồi 

100 cây 

56 Viết chì 2B 

Nhãn hiệu: G-STAR hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Thân gỗ thon dài, màu mực đậm 
nét, có một đầu gôm 

50 cây 

57 Viết chì khúc 

Nhãn hiệu: Thiên Long hoặc 
tương đương 

Thông số kỹ thuật: 
Thân trong có một đầu gôm có 
nắp đậy, lõi viết có 11 khúc màu 
chì đậm nét 

60 cây 

58 Lưỡi dao rọc giấy 
Thông số kỹ thuật: 
Bằng thép kích thướt: 0.4 x 9 x 
70mm (vỉ 10 lưỡi) 

30 Vỉ 

59 
Kệ đựng hồ sơ 4 
ngăn kèm ống cắm 
bút viết 

Thông số kỹ thuật: 
Chất liệu: Nhựa, lắp đặt tháo rời 
đơn giản, dễ dàng, Ngoài 4 ngăn 
đựng hồ sơ, tài liệu,  thêm 1 ống 
cắm bút và 2 ngăn nhỏ đựng 
name card, giấy note, kẹp bướm 

20 Cái 

60 Máy tính 

Nhãn hiệu: Casio hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Kích thước 141 x 77 mm 

10 cái 

II VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG   

1 
Bàn chải nhà vệ sinh 
(vuông cán dài, tốt) 

Thông số kỹ thuật: 
Chất liệu nhựa, có cán cầm dài, 
phần cọ cong hình vuông, lông 
bàn chải làm bằng sợi nhựa, 
dùng để cọ chà toilet 

180 cây 



 
  

 

2 
Bàn chải nhà vệ sinh 
(loại tròn, tốt) 

Thông số kỹ thuật: 
Chất liệu nhựa, có cán cầm dài, 
phần cọ tròn, lông bàn chải làm 
bằng sợi nhựa, dùng để cọ chà 
toilet 

120 cây 

3 
Bàn chải nhựa nhỏ 
(mềm, tốt) 

Thông số kỹ thuật: 
Hình chữ nhật, bằng nhựa lông 
bàn chải mềm tốt 

120 cây 

4 Bộ lau nhà 360 độ 

Nhãn hiệu: Sunhouse hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Bộ lau nhà 360 độ. Một bộ gồm 
thùng nhựa và cây lau có bông 
tròn tháo gỡ được 

30 bộ 

5 Cao su y tế 

Thông số kỹ thuật: 
Chất liệu màng PE, dạng cuộn 
màu xanh. Kích thước ngang 
75cm, dài 250m sử dụng trong y 
tế 

90 cây 

6 Cây lau 360 độ (tốt) 
Thông số kỹ thuật: 
Đặc điểm: Loại dài bông lau tròn 
tháo gỡ được 

40 cây 

7 Cây lau nhà (tốt) 

Thông số kỹ thuật: 
Loại dài trợ lực có nùi dặn vắt 
được, cán bằng inox có tay cầm 
bằng nhựa 

120 cây 

8 
Cây lau nhà vuông 
Inox bản 6 tấc 

Nhãn hiệu: San Hô hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Chiều dài 1m50, miếng lau 
vuông lông mềm thấm nước tốt 
tháo ra được, cán inox có tay 
cầm bằng nhựa, kích thước bản 
15x60cm 

180 cây 



 
  

 

9 
Cây lau trần đa năng 
(tốt) 

Thông số kỹ thuật: 
Thân dài 3m có thể thay đổi 
chiều dài theo ý muốn, có nhiều 
công dụng riền từng đầu lau 
kiếng, lau trần 

30 cây 

10 
Chiếu lát 1,2m (loại 
dày, tốt) 

Thông số kỹ thuật: 
Thân dài 3m có thể thay đổi 
chiều dài theo ý muốn, Có nhiều 
công dụng riền từng đầu lau 
kiếng, lau trần 

60 chiếc 

11 Chổi nhựa quét nhà 

Thông số kỹ thuật: 
Cán dài 90cm, đầu chổi dài 16 
cm. Cán sắt sơn tỉnh điện, phần 
lông chổi bằng nhựa pp mềm 
mỏng 

60 cây 

12 
Móc treo quần áo 
gắn tường 

Thông số kỹ thuật: 
Chất liệu: Inox 304 không gỉ, 
dày, chắc chắn. Có 10 móc trên 
cùng 1 cây. 

30 cây 

13 Chổi cỏ (tốt) 
Thông số kỹ thuật: 
Loại tốt bông cỏ dày khó rụng 

180 cây 

14 
Chổi dừa dài (dày, 
tốt) 

Thông số kỹ thuật: 
Hàng gia công. Loại dày sợi dừa 
được kết dày nhiều khó gãy 

240 cây 

15 Cước nhôm 

Thông số kỹ thuật: 
Hàng gia công. Đặc điểm: Hình 
tròn được bọc từng miếng riêng 
biệt 

180 miếng 

16 
Cước vuông, nhám 
(tốt) 

Thông số kỹ thuật: 
Hàng gia công. Đặc điểm: Hình 
vuông, 2 mặt được bọc lớp da 
nhám tốt không dễ bễ khi sử 
dụng 

100 miếng 



 
  

 

17 Cước xanh lớn 

Thông số kỹ thuật: 
Hàng gia công. Đặc điểm: Màu 
xanh 2 mặt kích thước 13 x 17 
cm 

360 miếng 

18 Dầu gội 

Nhãn hiệu: Clear hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Thể tích 650 gram dùng để gội 
đầu 

40 chai 

19 Dầu gội 

Nhãn hiệu: Lifebouy hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Thể tích 640 gram dùng để gội 
đầu 

60 chai 

20 Dầu gội 

Nhãn hiệu: Romano hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Thể tích 650 gram 

40 chai 

21 
Dây tép cuồn lớn 
(tốt) 

Thông số kỹ thuật: 
Chất liệu nilon được quấn thành 
cuộn 

40 cuộn 

22 Dép xốp 

Thông số kỹ thuật: 
- Dép xốp Thái (tên thường gọi) 

Chất liệu xốp màu xanh quai 
ngang, Size yêu cầu từ 39 đến 43 

200 đôi 

23 Dép tổ ong (tốt) 
Thông số kỹ thuật: 
Chất liệu nhựa mềm êm chân, 
màu trắng size từ 39 đến 43 

200 đôi 

24 Ky rác nhựa cán dài 
Thông số kỹ thuật: 
Chất liệu nhựa , cán dài tròn 
50cm 

50 cái 

25 Găng tay cao su dài 
Thông số kỹ thuật: 
Chất liệu cao su loại dài size yêu 
cầu L, XL 

500 cặp 



 
  

 

26 Giấy vệ sinh cuộn 

Nhãn hiệu: Sài Gòn hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Loại cuộn tròn 

1200 cuộn 

27 Giấy vệ sinh vuông 

Nhãn hiệu: Sài Gòn hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Hiệu Sài Gòn loại vuông 

120 bọc 

28 
Gối + áo 40 x 60 
(gòn hơi, tốt) 

Nhãn hiệu: Homelux hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Bộ gối kèm áo loại gòn hơi tốt. 
Kích thước 40 x 60 cm 

120 cái 

29 Khăn móc treo tốt 
Thông số kỹ thuật: 
Lông mềm mịn thấm hút nước, 
có quai để treo 

240 cái 

30 
Khăn vuông trắng 
(dày, tốt) 

Thông số kỹ thuật: 
Kích thước 25 x 25 cm loại dày, 
tốt mềm thấm nước tốt 

1200 cái 

31 
Khăn hải cẩu 20 x 
30 (tốt) 

Thông số kỹ thuật: 
Kích thước 20 x 30 cm, lông 
mềm mịn dày tốt 

120 cái 

32 Mền nỉ 
Thông số kỹ thuật: 
Kích thước: 1,6m x 2m, chất liệu 
nỉ mềm mịn loại dày 

120 cái 

33 
Miếng lau vuông 
(tốt) 

Thông số kỹ thuật: 
Màu xanh, thấm nước tốt miếng 
lau có đồ gắn vào đầu cây lau 

240 miếng 

34 
Nước hoa xịt phòng 
(tốt) 

Nhãn hiệu: Glade hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Thể tích 280ml hương Lavender 

60 chai 



 
  

 

35 Nước lau kính 

Nhãn hiệu: Ring hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Thể tích 800ml, nước màu xanh 

120 chai 

36 Nước lau nhà 

Nhãn hiệu: Sunlight hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Thể tích 997ml, có mùi hương, 
đánh bay bụi bẩn vết bám nhanh 
khử được mùi hôi. 

180 chai 

37 Nước rửa chén 

Nhãn hiệu: Sunlight hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Thể tích 750ml, chai nhựa trong 
nước rửa có màu vàng 

60 chai 

38 Tẩy vệ sinh 960ml 

Nhãn hiệu: Okey hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Thể tích 960ml chai nhựa màu 
hồng. 

500 chai 

39 Thảm thun kết lớn 
Thông số kỹ thuật: 
Chất liệu vải thun được kết chặt 
vào nhau. Kích thước 0,6 x 1m. 

180 miếng 

40 Thảm thun kết nhỏ 

Thông số kỹ thuật: 
Chất liệu vải thun được kết chặt 
vào nhau. Kích thước 35 x 50 
cm. 

180 miếng 

41 
Thùng rác đạp chân 
lớn 

Nhãn hiệu: Duy Tân hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Có xô nhựa để đựng rác bên 
trong. Kích thước chiều dài 34.5 
cm, chiều rộng 34 cm, chiều cao 
44 cm 

180 cái 



 
  

 

42 
Thùng rác đạp chân 
trung 

Nhãn hiệu: Duy Tân hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Có xô nhựa để đựng rác bên 
trong chiều dài 30.5 cm, chiều 
rộng 26 cm, chiều cao 36 cm. 

100 cái 

43 
Thùng rác đạp chân 
nhỏ 

Nhãn hiệu: Duy Tân hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Có xô nhựa để đựng rác bên 
trong chiều dài 25 cm, chiều 
rộng 23.5 cm, chiều cao 29.5 cm. 

100 cái 

44 Xà bông giặt 

Nhãn hiệu: Lix hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Loại xà bông bột, trọng lượng 
bọc 260gram. 

840 kg 

45 Xà bông giặt 

Nhãn hiệu: Omo hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Loại xà bông bột, trọng lượng 
3kg 

960 kg 

46 
Xà bông nước rửa 
tay 

Nhãn hiệu: Lana Handsep hoặc 
tương đương 

Thông số kỹ thuật: 
Thể tích 400ml, gel rửa tay diệt 
khuẩn dạng chai nhựa đục có vòi 
xịt, có mùi hương 

960 chai 

47 Xịt muỗi 

Nhãn hiệu: Jumbo Vape hoặc 
tương đương 

Thông số kỹ thuật: 
Thể tích 600ml, có mùi hương 
cam chanh 

100 chai 

48 Nước tẩy 

Nhãn hiệu: Javel hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Loại chai màu, xanh thể tích 1 
lít. 

240 chai 



 
  

 

49 
Bọc kéo zip 7 x 14 
(tốt) 

Thông số kỹ thuật: 
Bọc kéo zip. Kích thước 7 x 12 
cm, màu trắng trong miệng túi 
khóa kín lại được 

80 Kg 

50 
Bọc nhựa trong 
không quai 

Thông số kỹ thuật: 
Các cỡ, nhựa PE trong không 
quai loại dẻo, tốt 

120 Kg 

51 
Bọc quai xách đựng 
thuốc 

Thông số kỹ thuật: 
Các cỡ, nhựa PE trong có quai 
loại dẻo, tốt 

1800 Kg 

52 
Bọc PE hột xoài 
bóng dẻo 

Thông số kỹ thuật: 
Kích thước 24x34, màu xanh, 
hồng bóng có quai xách dẻo, tốt 

50 Kg 

53 

Bọc rác PE in chữ + 
biểu tượng (lơn nhỏ 
trung, xanh vàng 
đen trắng) 

Thông số kỹ thuật: 
Có in chữ PE và có biểu tượng. 
Không quai, kích thước 30 x 
60cm; 35 x 65cm; 40 x 70cm. 
Dẻo dai, trọng lượng 52 
cái/kg,49 cái/kg,46 cái/kg màu 
vàng, xanh, trắng, đen 

5000 Kg 

54 Xô 20 lít 

Nhãn hiệu: Duy Tân hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Dung tích 20 lít 

100 Cái 

55 Tay cầm múc nước 

Nhãn hiệu: Duy Tân hoặc tương 
đương 

Thông số kỹ thuật: 
Đường kính 20cm 

50 Cái 

* Chi chú: 
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở lại đây. 
- Các thiết bị dự thầu phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và nêu rõ ký mã hiệu 

(nhãn mác sản phẩm, model), tên nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ, năm sản 
xuất. 

- Nhà thầu cung cấp thiết bị theo đúng thông số kỹ thuật quy định hoặc 
tương đương hoặc tốt hơn các thiết bị nêu trên. 



 
  

 

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng 
sử dụng là tương đương với các thiết bị đã nêu trên (kèm theo tài liệu, catalogue 
để chứng minh). 

1.3. Các yêu cầu khác 

a) Yêu cầu về bảo hành: 
Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng (hoặc thời gian bảo hành theo 

nhà sản xuất nhưng không thấp hơn yêu cầu trên) và có thuyết minh về chế 
độ bảo hành. 

Phương thức bảo hành: Khi có yêu cầu về bảo hành, Nhà thầu phải cử 
chuyên gia trực tiếp thực hiện bảo hành không chậm quá 24 giờ kể từ khi được 
yêu cầu của Chủ đầu tư. Trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc 
bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh 
phí thuê này do nhà thầu chi trả. 

b) Yêu cầu về lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao hàng hóa: 
- Kiểm tra hàng hóa trước khi nghiệm thu. 
- Trước khi nhập hàng hóa vào kho, Nhà thầu phải giao cho Chủ đầu tư 

các tài liệu kỹ thuật, chứng nhận xuất xưởng, giấy chứng nhận xuất xứ (CO), 
giấy chứng nhận chất lượng (CQ) để bên Chủ đầu tư kiểm tra. Các hàng hóa có 
đặc tính kỹ thuật không phù hợp hoặc không có giấy tờ hợp lệ sẽ không được 
nhập kho của Chủ đầu tư. 

- Nhà thầu tham gia dự thầu phải có bản cam kết tự chịu trách nhiệm về 
tính hợp pháp của các mặt hàng tham gia dự thầu. 

c) Yêu cầu về hướng dẫn sử dụng: 
- Sau khi lắp đặt và bàn giao, nhà thầu phải tổ chức hướng dẫn sử dụng, 

cách bảo quản thiết bị cho đơn vị thụ hưởng và tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật khi có 
yêu cầu. 

d) Đấu thầu bền vững: Không yêu cầu.  

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ. 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

3.1. Kiểm tra: Quy cách, chủng loại, kích thước và các thông số kỹ thuật 
của hàng hóa. 

- Thời gian kiểm tra: Ngay sau khi hàng hoá được giao tới địa điểm quy 
định. 

- Cách thức tiến hành kiểm tra: Hai bên tiến hành kiểm tra từng loại hàng 
hoá căn cứ theo yêu cầu của hợp đồng đã ký kết và các tài liệu có liên quan. 

- Bên bán có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện để phục vụ việc kiểm tra, 
thử nghiệm, nghiệm thu hàng hoá.  

- Mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu do Bên 
bán thanh toán. 



 
  

 

- Những hàng hoá không đạt yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm Bên bán 
phải thay thế bằng những hàng hoá khác tương ứng về mặt kỹ thuật, đáp ứng 
được yêu cầu sử dụng, không thay đổi giá và được bên mua chấp nhận. 

- Nhà thầu tham gia dự thầu phải có bản cam kết về bảo đảm chất lượng 
và chịu hoàn toàn trách nhiệm về mặt chất lượng đối với hàng hoá tham dự thầu 
để cung cấp cho Chủ đầu tư. 

3.2. Các Thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo quy định hiện hành. 


